
Phụ lục 1. Checklist chẩn đoán và điều trị ung đường mật
Họ tên BN:
Chẩn đoán (ICD):
Phương pháp kiểm tra:

TT Hạng mục kiểm 
tra

Nội dung kiểm 
tra MS tiêu chí Tiêu chuẩn/ Yêu cầu đạt được

Kết quả
Mô tả tình trạng không 

đạt Ghi chú
Đạt/ Có Không đạt/ 

Không có
Không áp 

dụng

1 Đánh giá và chẩn 
đoán 

Hỏi bệnh & đánh 
giá 

1.01 * Thông tin về điện giải đồ gần nhất 
(nếu có)

1.02 Thông tin về bệnh đồng mắc, các 
thuốc đang sử dụng

1.03
Thông tin về các triệu chứng và diễn 
tiến các triệu chứng liên quan hạ 
Natri máu

1.04 Thông tin giúp đánh giá thể tích 
ngoại bào

1.05 Thông tin và triệu chứng liên quan 
nguyên nhân

1.06 Thông tin về các tình trạng gây hạ 
Natri máu không nhược trương

1.07 *

Thông tin về áp lực thẩm thấu máu 
(trong trường hợp cần đo), áp lực 
thẩm thấu niệu (trong trường hợp 
cần đo), điện giải đồ niệu

Chẩn đoán và 
phân loại 

1.08 * Chẩn đoán phân loại theo mức độ 
triệu chứng

1.09 * Chẩn đoán phân loại theo thời gian

1.10 * Chẩn đoán nguyên nhân/ nhóm 
nguyên nhân

1.11 Chẩn đoán bệnh kèm theo (nếu có)

2 Điều trị 

Xử trí cấp cứu 

2.01 *

Xử trí cấp cứu hạ Natri máu có triệu 
chứng nặng, hoặc có triệu chứng đi 
kèm nguy cơ tụt não cao: Truyền 
tĩnh mạch nhanh NaCl 3%

2.02 *

Xử trí cấp cứu hạ Natri máu có triệu 
chứng nặng, hoặc có triệu chứng đi 
kèm nguy cơ tụt não cao: Xử trí tiếp 
theo và theo dõi khi triệu chứng 
không cải thiện

2.03
Xử trí cấp cứu hạ Natri máu có triệu 
chứng nhẹ - trung bìnhh và nguy cơ 
tụt não thấp

Điều trị nội khoa 

2.04
Điều trị hạ Natri máu với giảm thể 
tích ngoại bào theo hướng dẫn của 
pathway

2.05
Điều trị hạ Natri máu với thể tích 
ngoại bào bình thường theo hướng 
dẫn của pathway

2.06
Điều trị hạ Natri máu với tăng thể 
tích ngoại bào theo hướng dẫn của 
pathway

2.07* Theo dõi tăng nồng độ Natri theo 
hướng dẫn của pathway

2.08* Xử trí khi tăng Natri quá nhanh theo 
hướng dẫn của pathway

3 Theo dõi sau ra 
viện

Tiêu chuẩn xuất 
viện (với bệnh 
nhân nội trú)

3.01 Tuân thủ theo các tiêu chuẩn ra viện

Hướng điều trị 
tiếp theo

3.02 Điều trị nguyên nhân hạ Natri máu
3.03 Theo dõi ion đồ

Giáo dục sức khỏe 
bệnh nhân 

3.04 Biến chứng của hạ Natri máu
3.05 Triệu chứng của hạ Natri máu

3.06
Hướng dẫn về cách sử dụng thuốc, 
chế độ nhập nước và nhập muối, 
triệu chứng cần tái khám ngay

Tổng tiêu chí 25
Số tiêu chí dấu* 9

Số tiêu chí thường áp dụng
Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí thường

Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí dấu *
Xếp loại 2 tiêu chí

Hướng dẫn:
Tiêu chuẩn: Mỗi HSBA được đánh giá là Đạt theo checklist phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau
đây:
_Những tiêu chí có đánh dấu *: là tiêu chuẩn bắt buộc phải đạt trong quá trình đánh giá (nếu chỉ cần 1 trong những tiêu chí có dấu * không đạt thì coi
như HSBA đó là không đạt)
_Đảm bảo về số lượng những tiêu chí còn lại (không có dấu sao) đạt 90%.


